PHỤ LỤC I
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH

Số: …/ KH-BĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Môn học/hoạt động giáo dục): NGỮ VĂN 8
Năm học 2022   - 2023
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 11 ; Số học sinh: 470 ; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):Không có
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:13 ; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học: 12 ; Trên đại học: 01
				    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 13 ; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
II. Kế hoạch dạy học (theo khối lớp) 
Khối 8
  1. Phân phối chương trình
	STT
HỌC KÌ I (19 tuần)
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
Tuần 1
29/8 - 10/9
	Hướng dẫn cách thức học tập bộ môn Ngữ văn 8.

Hướng dẫn cách thức học tập và đọc sách tại thư viện.

	1
	 -Yêu cầu về dụng cụ học tập; cách thức học tập bộ môn.
 -Vận dụng các kiến thức đã biết để ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày và tạo lập văn bản.
- Gv chọn và giới thiệu những quyển sách phục vụ cho môn học.
- Rèn kĩ năng đọc, nhiểu, nhớ tác phẩm.Cảm thụ giá trị văn chương.
- Ghi chép nhật ký đọc sách : Bước đầu biết cách sưu tầm, tìm hiểu về tác giả, tác phẩm văn học, Hình thành sự quan tâm và yêu mến đối với văn học; Sưu tầm tuyển chọn sách)

	2

	Chủ đề 1: Truyện kí Việt Nam 1930-1945 và tính mạch lạc trong văn bản
Hoạt động 1: Văn bản “Tôi đi học”.

	2
	 1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (truyện ngắn, kí).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Nhận biết được đặc điểm thể loại truyện ngắn, kí. 
- Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích “Tôi đi học”; nghệ thuật miêu tả tâm lí trẻ nhỏ ở tuổi đến trường trong một văn bản tự sự qua ngòi bút Thanh Tịnh.
- Tóm tắt nội dung văn bản.
3. Phẩm chất:
 Biết trân trọng, những kỉ niệm tuổi thơ, yêu thương, kính trọng cảm thông cho cha mẹ của mình. 
- Đọc – hiểu đoạn trích tự sự có yếu tố miêu tả và biểu cảm; trình bày những suy nghĩ, tình cảm về một sự việc trong cuộc sống của bản thân.

	3

	Chủ đề 1: Truyện kí Việt Nam 1930-1945 và tính mạch lạc trong văn bản
Hoạt động 2: Tập làm văn - Tính thống nhất về chủ đề của văn bản.
	1
	1. Kiến thức:
Thấy được tính thống nhất về chủ đề của văn bản và xác định được chủ đề của văn bản cụ thể. 
2. Năng lực:
Biết viết một văn bản bảo đảm tính thống nhất về chủ đề.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục ý thức trình bày vấn đề phải có tính thống nhất

	4

Tuần 2
12/9 - 17/9
	Chủ đề 1: Truyện kí Việt Nam 1930-1945 và tính mạch lạc trong văn bản
Hoạt động 3: Văn bản “Trong lòng mẹ”.

	2
	  1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (truyện ngắn, kí).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Nhận biết được đặc điểm thể loại truyện ngắn, kí. 
- Khái niệm thể loại hồi kí; cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích “Trong lòng mẹ”;
- Tóm tắt nội dung văn bản.
3. Phẩm chất:
 - Biết trân trọng, những kỉ niệm tuổi thơ, yêu thương, kính trọng cảm thông cho cha mẹ của mình. 
 - Cảm nhận được ngôn ngữ truyện thể hiện niềm khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng của nhân vật; ý nghĩa giáo dục về những thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác không thể làm khô héo tình cảm ruột thịt sâu nặng, thiêng liêng.
  - Bước đầu biết đọc – hiểu một văn bản hồi kí; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm truyện.

	5

	Chủ đề 1: Truyện kí Việt Nam 1930-1945 và tính mạch lạc trong văn bản
Hoạt động 4: Tập làm văn -  Bố cục của văn bản.
	1
	1. Kiến thức:
Nắm bắt được yêu cầu của văn bản về bố cục. 
2. Năng lực: 
Biết cách xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, phản ánh, ý đồ giao tiếp của người viết và nhận thức của người đọc.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục ý thức trình bày vấn đề phải sắp xếp nội dung phù hợp theo bố cục khi viết bài.

	6

	Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

	1
Khuyến khích HS tự học
	1. Kiến thức:
- Giáo dục ý thức dùng từ đúng nghĩa tạo tính nghệ thuật cho văn bản. 
- Hiểu rõ cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
2. Năng lực: 
Rèn tư duy nhận thức về mối quan hệ giữa cái chung – riêng
3. Phẩm chất: 
- Yêu quý sự giàu đẹp của tiếng Việt.

	7
Tuần 3
19/9 - 24/9

	Tiếng Việt: Trường từ vựng.

	1
	1. Kiến thức:
Hiểu được thế nào là trường từ vựng và xác lập được một số trường từ vựng gần gũi. 
2. Năng lực:
Biết cách sử dụng các từ cùng trường từ vựng để nâng cao hiệu quả diễn đạt.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục cho học sinh biết mở rộng phạm vi sử dụng từ ngữ và hiểu được mối quan hệ của chúng với nhau

	8

	Văn bản “Tức nước vỡ bờ”.

	2
	   1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (truyện ngắn, tiểu thuyết).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Nhận biết được đặc điểm thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết. 
- Tóm tắt văn bản truyện; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
- Bước đầu biết đọc – hiểu một văn bản hồi kí; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm truyện.
3. Phẩm chất: Cốt truyện, nhân vật, sự kiện trong đoạn trích “Tức nước vỡ bờ”; giá trị hiện thực và nhân đạo qua một đoạn trích trong tác phẩm “ Tắt đèn”; thành công của nhà văn trong việc tạo tình huống truyện, miêu tả, kể chuyện và xây dựng nhân vật.

	9

	Tập làm văn: Xây dựng đoạn văn trong văn bản.

	1
	1. Kiến thức:
Nắm được các khái niệm đoạn văn, từ ngữ chủ đề, câu chủ đề, quan hệ giữa các câu trong đoạn văn và cách trình bày nội dung trong đoạn văn.
2. Năng lực: 
Vận dụng kiến thức đã học, viết được đoạn văn theo yêu cầu.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục ý thức trình bày một đoạn phải đảm bảo các yếu cầu.

	10
Tuần 4
26/9 - 1/10

	Văn bản “Lão Hạc”.

	2
	 1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (truyện ngắn).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Nhận biết được đặc điểm thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết. 
- Tóm tắt văn bản truyện; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực; sự thể hiện tinh thần nhân đạo của nhà văn; tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn Nam Cao trong việc xây dựng tình huống truyện, miêu tả, kể chuyện, khắc họa hình tượng nhân vật.
3. Phẩm chất: Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.  

	11

	Tiếng Việt: Từ tượng hình, từ tượng thanh.
	1
	1. Kiến thức:
Hiểu thế nào là từ tượng hình, từ tượng thanh. Đặc điểm của từ tượng hình, từ tượng thanh.  Công dụng của của từ tượng hình, từ tượng thanh.
2. Năng lực:
Nhận biết  từ tượng hình, từ tượng thanh và giá trị của chúng trong văn miêu tả. Lựa chọn, sử dụng của từ tượng hình, từ tượng thanh phù hợp với hoàn cảnh nói, viết. 
3. Phẩm chất: 
 Có ý thức sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh để tăng thêm tính hình thượng, tính biểu cảm trong giao tiếp, đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

	12

	Tập làm văn: Liên kết các đoạn văn trong văn bản.

	1
	1. Kiến thức:
Biết cách sử dụng các phương tiện để liên kết các đoạn văn, làm cho chúng liền ý, liền mạch.
2. Năng lực:
Nhận biết, sử dụng được các câu, các từ có chức năng, tác dụng liên kết các đoạn trong một văn bản.
3. Phẩm chất: 
Bồi dưỡng ý thức viết đoạn văn đảm bảo tính liên kết.

	13
Tuần 5
3/10 - 8/10
	Tiếng Việt: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.

	1
	1. Kiến thức:
Hiểu thế nào là từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội. Nắm được hoàn cảnh sử dụng và giá trị của từ ngữ địa phương, biệt ngữ xã hội trong văn bản.
2. Năng lực:
Nhận biết, hiểu nghĩa một số từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội. Dùng từ ngữ địa phương và biệt ngữ phù hợp với tình huống giao tiếp.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục học sinh có ý thức giữ gìn sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ.

	14

	Tập làm văn: Tóm tắt văn bản tự sự.

	1
	Đọc – hiểu, nắm bắt được toàn bộ cốt truyện của văn bản tự sự. Phân biệt sự khác nhau giữa tóm tắt khái quát và tóm tắt chi tiết.
1. Kiến thức:
2. Năng lực:
3. Phẩm chất: 
Biết cách tóm tắt một văn bản tự sự.
Tóm tắt văn bản tự sự phù hợp với yêu cầu sử dụng.

	15

	Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự.

	1
	 1. Kiến thức:
Biết cách tóm tắt một văn bản tự sự.
2. Năng lực: 
Tóm tắt văn bản tự sự phù hợp với yêu cầu sử dụng.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục ý thức tự giác học  tập.

	16

	Văn bản “Cô bé bán diêm”.
	1
	  1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (truyện ngắn).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được tác phẩm; phân tích được một số hình ảnh tương phản (đối lập đặt gần nhau, làm nổi bật lẫn nhau); phát biểu cảm nghĩ về một đoạn truyện - Tóm tắt văn bản truyện; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực; sự thể hiện tinh thần nhân đạo của nhà văn Adersen trong việc xây dựng tình huống truyện, miêu tả, kể chuyện, khắc họa hình tượng nhân vật.
3. Phẩm chất: Những hiểu biết bước đầu về “Người kể chuyện cổ tích” Andersen, nghệ thuật kể chuyện, cách tổ chức các yếu tố hiện thực và mộng tưởng trong tác phẩm; lòng thương cảm của tác giả đối với em bé bất hạnh.

	17
Tuần 6
10/10 - 15/10
	Rèn kỹ năng tóm tắt văn bản tự sự

Kết hợp sửa bài luyện tập viết bài Tập làm văn số 1-văn tự sự
	2
	 1. Kiến thức:
Biết cách tóm tắt một văn bản tự sự.
2. Năng lực: 
Tóm tắt văn bản tự sự phù hợp với yêu cầu sử dụng.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục ý thức tự giác học  tập.

	18

	Tiếng Việt: Trợ từ, thán từ
	1
	1. Kiến thức:
Hiểu thế nào là trợ từ và thán từ, các loại thán từ.  
2. Năng lực: 
Nhận biết và hiểu tác dụng của trợ từ, thán từ trong văn bản.
3. Phẩm chất: 
Biết dùng trợ từ và thán từ trong các trường hợp giao tiếp cụ thể.

	19
	Tập làm văn: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự.

	1
	1. Kiến thức:
Nhận ra và hiểu vai trò của các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự. 
2. Năng lực:
Biết cách đưa các yếu tố miêu tả, biểu cảm vào bài văn tự sự.
3. Phẩm chất: 
Sử dụng kết hợp các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong làm văn tự sự.

	20
Tuần 7
17/10 - 22/10
	Văn bản “Đánh nhau với cối xay gió”.

	1
	    1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (tiểu thuyết).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Đọc diễn cảm, hiểu, tóm tắt được đoạn trích; phân tích được một số hình ảnh tương phản (đối lập đặt gần nhau, làm nổi bật lẫn nhau); phát biểu cảm nghĩ về một đoạn truyện.
 - Tóm tắt văn bản truyện; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự.
- Nắm bắt diễn biến của các sự kiện trong đoạn trích; chỉ ra được những chi tiết tiêu biểu cho tính cách mỗi nhân vật (Don Quixote và Sancho Panza) được miêu tả trong đoạn trích.
3. Phẩm chất: Đặc điểm thể loại truyện với nhân vật, sự kiện, diễn biến truyện qua một đoạn trích trong tác phẩm “Don Quixote”; ý nghĩa của cặp nhân vật bất hủ mà Cervantes đã góp phần vào văn học nhân loại: Don Quixote và Sancho Panza.

	21

	Tiếng Việt: Tình thái từ.
	1
	1. Kiến thức:
Hiểu thế nào là tình thái từ.  
2. Năng lực: 
Nhận biết và hiểu tác dụng của tình thái từ trong văn bản.
3. Phẩm chất: 
Biết sử dụng tình thái từ phù hợp với tình huống giao tiếp.

	22

	Tập làm văn: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.

	1
	1. Kiến thức:
Vận dụng kiến thức về các yếu tố miêu tả, biểu cảm trong văn bản tự sự.   
2. Năng lực: 
Thực hành viết đoạn văn tự sự có sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
3. Phẩm chất: 
Biết kết hợp các yếu tố tự sự và miêu tả để bài văn biểu cảm đạt hiệu quả cao hơn

	23

	Văn bản “Chiếc lá cuối cùng”.
	1
	1. Kiến thức:
Hiểu được tấm lòng yêu thương những người nghèo khổ của nhà văn được thể hiện trong truyện. Thấy được nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn của tác giả O Hen-ri.
2. Năng lực:
Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong tác phẩm tự sự để đọc – hiểu tác phẩm. Phát hiện, phân tích đặc điểm nổi bật về nghệ thuật kể chuyện của nhà văn. Cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của truyện.
3. Phẩm chất: 
GD lòng thương yêu con người

	24

Tuần 8
24/10 - 29/10
	Tiếng Việt: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt.
	1
	1. Kiến thức:
Nghệ thuật độc đáo tái hiện hành trình về với mẹ chữ của thế hệ trẻ dân tộc thiểu số.
2. Năng lực:
Khát vọng vươn đến đỉnh cao của trí tuệ.
3. Phẩm chất: 
Giáo dục tinh thần ham học, vượt khó học tập.
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	Tập làm văn: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.

	1
	1. Kiến thức:
Cách lập dàn ý cho văn bản tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm.
2. Năng lực: 
Xây dựng bố cục, sắp xếp các ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm.  
3. Phẩm chất: 
Viết một bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và biểu cảm
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	Văn bản “ Hai cây phong ”.
	1
	    1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (tiểu thuyết).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung tác phẩm.
- Nhận diện được các biện pháp nghệ thuật trong tác phẩm.
2. Năng lực:
- Đọc  - hiểu một văn bản có giá trị văn chương, phát hiện, phân tích những đặc sắc về nghệ thuật miêu tả, biểu cảm trong một đoạn trích tự sự; cảm thụ vẻ đẹp sinh động, giàu sức biểu cảm của các hình ảnh trong đoạn trích.
- Tóm tắt văn bản truyện; vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự.
3. Phẩm chất: Vẻ đẹp và ý nghĩa của hình ảnh hai cây phong trong đoạn trích; sự gắn bó của người họa sĩ đối với quê hương, với thiên nhiên và lòng biết ơn người thầy Đuy-sen; cách xây dựng mạch kể; cách xây dựng hình ảnh và lời văn giàu cảm xúc.
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	Tiếng Việt: Nói quá.
	1
	1. Kiến thức:
Hiểu được khái niệm, tác dụng của nói quá trong văn chương và trong giao tiếp hàng ngày.
2. Năng lực:
Biết vận dụng hiểu biết về biện pháp nói quá trong đọc hiểu và tạo lập văn bản.
3. Phẩm chất: 
Sử dụng biện pháp nói nói quá phù hợp trong giao tiếp, tránh lạm dụng

	28
Tuần 9
31/10 - 5/11
	Ôn tập giữa học kì I




	2
	1. Kiến thức:
Ôn tập lại chương trình đã học trong nửa đầu học kì I
2. Năng lực:
Biết cách trả lời chính xác, khoa học
3. Phẩm chất: 
Nghiêm túc, tích cực trong hoạt động ôn tập

	29
	Luyện tập Tập làm văn: Viết bài Tập làm văn số 2-Văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
	2
	- Vận dụng kiến thức đã học để thực hành viết một bài tập làm văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm.


	30
Tuần 10
7/11 - 12/11
	Kiểm tra giữa kì.
Kiến thức từ tuần 1 đến tuần 8.
	2
	1. Kiến thức:
Kiểm tra nội dung chương trình nửa đầu học kỳ I, khắc sâu kiến thức đã học 
2. Năng lực:
Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
3. Phẩm chất: 
Nghiêm túc, chủ động làm bài kiểm tra
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	Văn bản “Ôn tập truyện và kí Việt Nam”.

	1
	1. Kiến thức:
Hệ thống hoá và khắc sâu kiến thức cơ bản về các văn bản truyện kí Việt Nam hiện đại đã được học ở kì I.
2. Năng lực:
Khái quát, hệ thống hoá và nhận xét về tác phẩm văn học trên một số phương diện cụ thể. 
3. Phẩm chất: 
Cảm thụ nét riêng, độc đáo của tác phẩm đã học.
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	Văn bản “Thông tin về Ngày Trái đất năm 2000”.

	1
	      1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (văn bản nhật dụng).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung văn bản.
- Nhận diện được các phương thức biểu đạt trong văn bản
2. Năng lực: Tích hợp với phần tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh; đọc - hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết.
3. Phẩm chất: Mối nguy hại đến môi trường sống và sức khỏe con người của thói quen dùng túi ni lông; tính khả thi trong những đề xuất được tác giả trình bày; việc sử dụng từ ngữ dễ hiểu, sự giải thích đơn giản mà sáng tỏ và bố cục chặt chẽ, hợp lí đã tạo nên tính thuyết phục của văn bản.

	33
Tuần11
14/11 - 19/11
	Tiếng Việt: Nói giảm, nói tránh.

	1
	1. Kiến thức:
Hiểu được khái niệm, tác dụng của biện pháp nói giảm nói tránh.
2. Năng lực:
Biết sử dụng biện pháp tu từ nói giảm nói tránh.
3. Phẩm chất: 
Vận dụng vào cuộc sống.
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	Luyện nói: Kể theo ngôi kể kết hợp miêu tả và biểu cảm.
	1
	1. Kiến thức:
Nắm chắc kiến thức về ngôi kể.
2. Năng lực: 
Trình bày đạt yêu cầu một câu chuyện có kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm.
3. Phẩm chất: 
Tích cự tham gia hoạt động luyện nói 
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	Tiếng Việt: Câu ghép.

	2
	1. Kiến thức:
Nắm được đặc điểm của câu ghép, cách nối các vế câu ghép.
2. Năng lực:
Tạo lập câu ghép.
3. Phẩm chất: 
Biết sử dụng câu ghép phù hợp với yêu cầu giao tiếp.

	36
Tuần 12
21/11 - 26/11
	Tập làm văn: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh.


	1
	  1. Kiến thức:
Nắm được đặc điểm, vai trò, tác dụng của văn bản thuyết minh.
2. Năng lực: 
Nhận biết văn bản thuyết minh; phân biệt văn bản thuyết minh và các kiểu văn văn bản đã học trước đó.
Trình bày các tri thức có tính chất khách quan, khoa học thông qua những tri thức của môn Ngữ văn và các môn học khác.
3. Phẩm chất: 
Tích cực, chủ động học hỏi về văn bản thuyết minh
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	Văn bản “Ôn dịch, thuốc lá”.
	2
	   1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (văn bản nhật dụng).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung văn bản.
- Nhận diện được các phương thức biểu đạt trong văn bản
2. Năng lực: Đọc – hiểu một văn bản nhật dụng đề cập đến một vấn đề xã hội bức thiết; tích hợp với phần tập làm văn để tập viết bài văn thuyết minh một vấn đề của đời sống xã hội.
3. Phẩm chất: Mối nguy hại ghê gớm, toàn diện của tệ nghiện thuốc lá đối với sức khỏe con người và đạo đức xã hội; tác dụng của việc kết hợp các phương thức biểu đạt lập luận và thuyết minh trong văn bản.

	38
	Tiếng Việt: Câu ghép (tt).
	1

	1. Kiến thức
Nắm chắc quan hệ ý nghĩa giữa các vế câu của câu ghép.
2. Năng lực:
Xác định quan hệ ý nghĩa giữa các vế củ câu ghép dựa vào văn cảnh hoặc hoàn cảnh giao tiếp.
3. Phẩm chất: 
Tạo lập tương đối thành thạo câu ghép phù hợp với yêu cầu giao tiếp.
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Tuần 13
28/11 - 3/12
	Tập làm văn: Phương pháp thuyết minh.


	1
	1. Kiến thức:
Nâng cao hiểu biết về các phương pháp thuyết minh trong việc tạp lập văn bản.
2. Năng lực: 
Nhận biết và vận dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng. Rèn luyện khả năng quan sát để nắm bắt được bản chất của sự vật. 
3. Phẩm chất: 
Tích luỹ và nâng cao tri thức đời sống. Phối hợp sử dụng các phương pháp thuyết minh để tạo lập văn bản thuyết minh theo yêu cầu.
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	Trả và sửa bài Kiểm tra giữa kì.

	2
	 1. Kiến thức:
Nhận xét, đánh giá chung về bài làm của học sinh.
2. Năng lực:
Sửa sai sót, thống kê chất lượng
3. Phẩm chất: 
Có tinh thần học hỏi, sẵn sàng sửa chữa những thiết xót của bài kiểm tra
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	Văn bản “Bài toán dân số”.
	1
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (văn bản nhật dụng).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm bắt được nội dung văn bản.
- Nhận diện được các phương thức biểu đạt trong văn bản
2. Năng lực: Tích hợp với phần Tập làm văn để vận dụng vào viết bài văn thuyết minh.
3. Phẩm chất: Sự hạn chế gia tăng dân số là con đường “tồn tại hay không tồn tại” của loài người; sự chắt chẽ, khả năng thuyết phục của cách lập luân bắt đầu bằng một câu chuyện nhẹ nhàng, hấp dẫn.
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Tuần 14
05/12 - 10/12
	Tiếng Việt: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm.

	1
	1. Kiến thức:
Công dụng của dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm.
2. Năng lực:
Tạo lập văn bản có sử dụng dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm.
3. Phẩm chất: 
Hiểu công dụng và biết cách sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm trong khi viết.
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	Tập làm văn: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh.

	1
	1. Kiến thức:
Nhận dạng, hiểu được đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh.
2. Năng lực:
Xác định yêu cầu của một đề văn thuyết minh.Quan sát nắm được đặc điểm, cấu tạo, nguyên lí vận hành, công dụng….của đối tượng cần thuyết minh. 
3. Phẩm chất: 
Tìm ý, lập dàn ý, tạo lập một văn bản thuyết minh.
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	Chương trình địa phương phần Văn

Kết hợp với giờ học rèn kĩ năng đọc sách
	2
	1. Kiến thức:
Giá trị đích thực của hạnh phúc.
2. Năng lực: 
- Phân tích được nội dung văn bản
- Chỉ ra những nét nghệ thuật tiêu biểu
3. Phẩm chất: 
Giáo dục HS kĩ năng sống-  Kiếm tra sơ bộ về nhật kí đọc sách của HS.
- Gv chọn và giới thiệu những quyển sách phục vụ cho môn học.
- Rèn kĩ năng đọc, nhiểu, nhớ tác phẩm.Cảm thụ giá trị văn chương.
- Ghi chép nhật ký đọc sách : Bước đầu biết cách sưu tầm, tìm hiểu về tác giả, tác phẩm văn học, Hình thành sự quan tâm và yêu mến đối với văn học; Sưu tầm tuyển chọn sách)

	44
Tuần 15
12/12 - 17/12
	Tiếng Việt: Dấu ngoặc kép.
	1
	1. Kiến thức:
Hiểu công dụng và biết cách sử dụng dấu ngoặc kép trong khi viết.
2. Năng lực:
Tạo lập văn bản có sử dụng dấu ngoặc kép.
3. Phẩm chất: 
Vận dụng tốt vào thực tiễn.
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	Tập làm văn: Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng.


	1
	1. Kiến thức:
Củng cố, nâng cao kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng.
2. Năng lực:
- Lập được dàn ý hoàn chỉnh cho bài nói
- Thực hành nói trên lớp
3. Phẩm chất: 
Tích cực, chủ động tham gia nói trên lớp
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	Luyện tập tập làm văn:
Viết bài tập làm văn số 3 – Văn thuyết minh
	2
	Nắm vững cách làm bài văn thuyết minh.

	47
Tuần 16
19/12 - 24/12
	Văn bản “Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác”
	1
Khuyến khích HS tự đọc
	1. Kiến thức:
- Phong thái ung dung đường hoàng và khí phách kiên cường bất khuất vượt lên trên cảnh ngục tù khốc liệt cả người chiến sĩ yêu nước Phan Bội Châu.
- Cách đổi mới thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
- Tâm sự của một người bất hòa sâu sắc với một hiện thực tầm thường, xấu xa muốn thóat li bằng mộng tưởng.
2. Năng lực:
- Phân tích thấy được giọng điệu hào hùng có sức lôi cuốn mạnh mẽ.
- Phân tích thấy sức hấp dẫn của bài thơ là ở hồn thơ lãng mạn, pha chút ngông nghênh đáng yêu, yêu nước của Trần Tuấn Khải và giọng điệu trữ tình thống thiết của đọan trích.
3. Phẩm chất: 
Sức hấp dẫn của đoạn thơ qua cách khai thác đề tài lịch sử, lựa chọn thể thơ để diễn tả xúc động tâm trạng của n/vật l/sử với giọng thơ thống thiết.
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	Văn bản “Đập đá ở Côn Lôn”.
	1
	 1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ thất ngôn bát cú).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật, niêm luật của thể thơ thất ngôn.
2. Năng lực: Đọc – hiểu văn bản thơ, văn yêu nước viết theo thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật; phân tích tích được vẻ đẹp hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ; cảm nhận được giọng điệu, hình ảnh 
trong bài thơ.
3. Phẩm chất: Sự mở rộng kiến thức về văn học cách mạng đầu thế kỉ XX; chí khí lẫm liệt, phong thái ung dung của nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh; cảm hứng hào hùng, lãng mạn được thể hiện 
trong bài thơ.   
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	Tiếng Việt: Ôn luyện về dấu câu.
	1
Khuyến khích HS tự đọc
	1. Kiến thức:
Tổng kết lại về dấu câu.
2. Năng lực: 
Nhận diện các lỗi thường gặp về dấu câu.
3. Phẩm chất: 
Phối hợp s/d các dấu câu hợp lí tạo nên hiệu quả cho VB; 
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	Tập làm văn: Thuyết minh về một thể loại văn học.

	1
	1. Kiến thức:
Sự đa dạng của đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh. Việc vận dụng kết quả quan sát, tìm hiểu về một số tác phẩm cùng thể loại để làm bài văn thuyết minh về một thể loại văn học.
2. Năng lực:
Quan sát đặc điểm hình thức của một thể loại văn học. Tìm ý, lập dàn ý cho bài văn thuyết minh về một thể loại văn học. Hiểu và cảm thụ được giá trị nghệ thuật của thể loại văn học đó. 
3. Phẩm chất: 
Tạo lập được một văn bản thuyết minh về một thể loại văn học
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Tuần 17
26/12 - 31/12
	Văn bản “Muốn làm thằng Cuội”


	1

	1. Kiến thức:
- Cảm nhận được tâm sự và khát vọng của hồn thơ lãng mạn Tản Đà.
2. Năng lực:
- Thấy được tính chất mới mẻ trong sáng tác viết theo thể thơ truyền thống của Tản Đà.
3. Phẩm chất: 
· Bổ sung kiến thức về văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX.
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	Tiếng Việt: Ôn tập phần Tiếng Việt Học Kì I.

	1
	  1. Kiến thức:
Kiến thức tiếng Việt học kì 1
2. Năng lực: 
Hệ thống hóa kiến thức
3. Phẩm chất: 
Tự giác ôn tập
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	Tập làm văn: Sửa bài viết luyện tập làm văn số 3 - Văn thuyết minh.


Tập làm văn: Ôn tập tích hợp về Văn thuyết minh.
	2
	1. Kiến thức:
Kiến thức tiếng Việt học kì 1
2. Năng lực: 
Hệ thống hóa kiến thức
3. Phẩm chất: 
Tự giác ôn tập
- Phương pháp viết bài văn thuyết minh, đánh giá kết quả vận dụng lý thuyết vào thực hành xây dựng văn bản.
 - Tạo lập văn bản tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm, bài văn thuyết minh.
 - Hệ thống hóa các kiến thức đã học về văn bản, phương thức biểu đạt , các phương pháp thuyết minh trong việc tích hợp phần Tiếng Việt, làm văn để tạo lập văn bản thuyết minh.
 - Đọc – hiểu, tạo lập văn bản thuyết minh có kết hợp với các yếu tố miêu tả về đặc điểm, tính chất, công dụng của đối tượng.  
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Tuần 18
2/1 - 7/1
	Văn bản “Hai chữ nước nhà”

	1
Khuyến khích HS tự đọc
	1. Kiến thức:
Bổ sung kiến thức về văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX.
2. Năng lực:
Cảm nhận được cảm xúc trữ tình trong đoạn thơ.
3. Phẩm chất: 
Cảm nhận được sức truyền cảm nghệ thuật của ngòi bút Trần Tuấn Khải.
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	Kiểm tra cuối Học kỳ I.
	2
	1. Kiến thức:
Nhận xét chung về bài làm kiểm tra của học sinh.
2. Năng lực:
- Sửa chữa sai sót trong quá trình làm bài của HS
- Thống kê chất lượng bài làm của các em
3. Phẩm chất: 
Nghiêm túc trong giờ làm bài kiểm tra
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	Tập làm văn làm thơ 7 chữ.
	1
Khuyến khích HS tự học
	1. Kiến thức:
Khả năng vận dụng linh hoạt theo hướng tích hợp các kiến thức và kỹ năng ở cả ba phần của môn học
2. Năng lực:
Có khả năng làm một bài thơ bảy chữ đơn giản
3. Phẩm chất: 
Năng lực vận dụng tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm trong một bài viết và kỹ năng TLV nói chung để viếtđược một bài văn.
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Tuần dự trữ
9/1 - 14/1
	Sửa bài kiểm tra cuối Học kì I.
	1
	- Ưu điểm, khuyết điểm trong bài thi của HS.
- Các phương thức biểu đạt, tạo lập văn bản.
- Diễn đạt, trình bày mạch lạc các nội dung câu hỏi đọc – hiểu; tích hợp phần Tiếng Việt và Làm văn trong tạo lập văn bản.
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	Tiết học ở thư viện
	1
	- Giúp học sinh ham thích đọc sách và đọc sách tốt.
- Củng cố các kĩ năng đọc cho học sinh.
- Xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh.
-  Kiểm tra nhật kí đọc sách của HS đã đề ra từ đầu năm học.

	

HỌC KÌ II (17 tuần)
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Tuần 19
16/1 - 28/1
	Chủ đề 2: Thơ mới và kiểu câu nghi vấn
Hoạt động 1: Văn bản Nhớ rừng
	2
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ tự do).
- Tri thức về phong trào thơ mới.
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng một trong ba đoạn thơ của bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực: Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn; đọc diễn cảm tác phẩm thơ hiện đại viết theo bút pháp lãng mạn, phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
3. Phẩm chất: Sơ giản về phong trào Thơ mới, chiều sâu tư tưởng yêu nước thầm kín của lớp thế hệ trí thức Tây học chán ghét thực tại, vươn tới cuộc sống tự do, hình tượng nghệ thuật độc đáo, có nhiều ý nghĩa của bài thơ “Nhớ rừng”. Sự tiếc nuối của nhà thơ khi một nét văn hóa đẹp của dân tộc bị mai một đi.
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	Chủ đề 2: Thơ mới và kiểu câu nghi vấn
Hoạt động 2: Văn bản “Ông đồ”.
	1
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ 5 chữ).
- Tri thức về phong trào thơ mới.
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực: Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn; đọc diễn cảm tác phẩm, phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
3. Phẩm chất: Sự đổi thay trong đời sống xã hội và sự tiếc nuối của nhà thơ đối với những giá trị văn hóa cổ truyền của dân tộc đang dần bị mai một; lối viết bình dị nà gợi cảm của nhà thơ trong bài thơ.
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	Chủ đề 2: Thơ mới và kiểu câu nghi vấn 
Hoạt động 3: Tiếng Việt - Câu nghi vấn
	1
	1. Kiến thức:
- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng chính của câu nghi vấn. Hiểu rõ câu nghi vấn không chỉ dùng để hỏi mà còn dùng để thể hiện các ý cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe doạ, bộc lộ cảm xúc….
2. Năng lực:
- Biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 
3. Phẩm chất: 
- Vận dụng kiến thức đã học về câu nghi vấn để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
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Tuần 20
31/1 - 4/2
	Chủ đề 2: Thơ mới và kiểu câu nghi vấn
Hoạt động 4: Tiếng Việt: Câu nghi vấn (tt).
	1
	1. Kiến thức
- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng chính của câu nghi vấn. Hiểu rõ câu nghi vấn không chỉ dùng để hỏi mà còn dùng để thể hiện các ý cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe doạ, bộc lộ cảm xúc….
2. Năng lực:
- Biết sử dụng câu nghi vấn phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 
3. Phẩm chất: 
- Vận dụng kiến thức đã học về câu nghi vấn để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
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	Tập làm văn: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh.

	1
	1. Kiến thức
- Kiến thức về đoạn văn, bài văn thuyết minh.  Yêu cầu viết đoạn văn thuyết minh.
2. Năng lực:
- Xác định được chủ đề, sắp xếp và phát triển ý khi viết đoạn văn thuyết minh. Diễn đạt rõ ràng, chính xác.  
3. Phẩm chất: 
- Viết một đoạn văn thuyết minh về đề tài gần gũi.
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	Văn bản “Quê hương”.

	1
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ tự do).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực: Nhận biết được tác phẩm thơ lãng mạn; đọc diễn cảm tác phẩm thơ, phân tích được những chi tiết miêu tả, biểu cảm trong bài thơ.
3. Phẩm chất: Nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh nói chung và ở bài thơ này: tình yêu quê hương đằm thắm; hình ảnh khỏe khoắn đầy sức sống của con người và sinh hoạt lao động, lời thơ bình dị, gợi cảm xúc trong sáng, tha thiết.

	65
	 Văn bản “Khi con tu hú”.
	1
	   1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ lục bát).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực: Đọc diễn cảm một tác phẩm thơ thể hiện tâm tư người chiến sĩ cách mạng bị giam giữ trong ngục tù; nhận ra và phân tích được sự nhất quán về cảm xúc giữa hai phần của bài thơ; thấy được sự vận dụng tài tình thể thơ truyền thống của tác giả ở bài này.
3. Phẩm chất: Những hiểu biết bước đầu về tác giả Tố Hữu; nghệ thuật khắc họa hình ảnh (thiên nhiên cái đẹp của cuộc đời tự do); niềm khát khao cuộc sống tự do, lí tưởng cách mạng của tác giả.
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Tuần 21
6/2 - 11/2
	Tập làm văn: Thuyết minh về một phương pháp (cách làm).

	1
	1. Kiến thức
- Bổ sung kiến thức về văn thuyết minh. Nắm được cách làm bài văn thuyết minh về một phương pháp (cách làm).
2. Năng lực:
- Quan sát đối tượng cần thuyết minh: một phương pháp (cách làm). 
3. Phẩm chất: 
- Tạo lập được một văn bản thuyết minh theo yêu cầu: biết viết một bài văn thuyết minh về một cách thức, phương pháp, cách làm
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	Văn bản “Tức cảnh Pác Bó”
	1
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ thất ngôn tứ tuyệt).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực: Đọc – hiểu thơ tứ tuyệt của Hồ Chí Minh, phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
3. Phẩm chất: Một đặc điểm của thơ Hồ Chí Minh: sử dụng thể loại thơ tứ tuyệt để thể hiện tinh thần hiện đại của người chiến sĩ cách mạng; cuộc sống vật chất và tinh thần của Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động cách mạng đầy khó khăn, gian khổ qua một bài thơ được sáng tác trong những ngày tháng cách mạng chưa thành công.
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	Tiếng Việt: Câu cầu khiến
	1
	1. Kiến thức
- Nắm vững đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến.
2. Năng lực:
- Phân biệt câu cầu khiến với các câu khác. 
3. Phẩm chất: 
- Biết sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
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	Tập làm văn: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh.

	1
	1. Kiến thức
- Sự đa dạng về đối tượng được giới thiệu trong văn bản thuyết minh. Đặc điểm, cách làm bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh. Mục đích, yêu cầu, cách quan sát và cách làm bài văn giới thiệu danh lam thắng cảnh.
2. Năng lực:
- Quan sát danh lam thắng cảnh. Đọc tài liệu, tra cứu, thu thập, ghi chép những tri thức khách quan về đối tượng để sử dụng trong bài văn thuyết minh về danh lam thắng cảnh. 
3. Phẩm chất: 
- Giáo dục tình yêu quê hương đất nước.
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Tuần 22
13/2 - 18/2
	Tập làm văn: Ôn tập văn bản thuyết minh.


	1
Khuyến khích HS tự học

	1. Kiến thức
- Ôn lại khái niệm về văn bản thuyết minh
2. Năng lực:
Nắm chắc cách làm bài văn thuyết minh.
3. Phẩm chất: 
Chủ động, tích cực rèn luyện cách làm văn bản thuyết minh
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	Tiết học tại thư viện
	1
	- Giúp học sinh ham thích đọc sách và đọc sách tốt.
- Củng cố các kĩ năng đọc cho học sinh.
- Xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh.
-  Kiểm tra nhật kí đọc sách của HS đã đề ra từ đầu năm học.
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	Văn bản “Ngắm trăng”; 
Văn bản “Đi đường” (tự học có hướng dẫn).

	1
	  1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể thơ thất ngôn tứ tuyệt).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Thuộc lòng bài thơ.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài thơ.
2. Năng lực:
 - Đọc – hiểu thơ tứ tuyệt của Hồ Chí Minh, phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
- Đọc diễn cảm bản dịch của bài thơ; phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
3. Phẩm chất:
- Một đặc điểm của thơ Hồ Chí Minh: sử dụng thể loại thơ tứ tuyệt để thể hiện tinh thần yêu thiên nhiên, vượt lên hoàn cảnh của người chiến sĩ cách mạng trước thực tại đầy khó khăn, gian khổ trong cảnh ngục tù.
- Hiểu biết bước đầu về tác phẩm thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh; tâm hồn giàu cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong trong hoàn cảnh ngục tù; đặc điểm nghệ thuật của bài thơ.
    - Tâm hồn giàu cảm xúc trước vẻ đẹp thiên nhiên và phong thái Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh thử thách trên đường; ý nghĩa khái quát mang tính triết lí của hình tượng con đường và con người vượt qua những chặng đường gian khó; vẻ đẹp của Hồ Chí Minh ung dung tự tại, chủ động trước mọi hoàn cảnh; sự khác nhau giữa văn bản chữ Hán và văn bản dịch bài thơ (biết được giữa hai văn bản có sự khác nhau, mức độ hiểu sâu sắc về nguyên tác sẽ được bổ sung sau này).
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	Tiếng Việt: Câu cảm thán.
	1
	1. Kiến thức
- Hiểu rõ đặc điểm hình thức của câu cảm thán. 
2. Năng lực:
- Phân biệt với các câu khác. 
3. Phẩm chất: 
- Nắm vững chức năng, biết sử dụng phù hợp với tình huống giao tiếp

	74
Tuần 23
20/2 - 25/2
	Tiếng Việt: Câu trần thuật.
	1
	1. Kiến thức
- Hiểu đặc điểm, hình thức. 
2. Năng lực: 
- Phân biệt câu trần thuật với các câu khác. 
3. Phẩm chất: 
- Nắm chức năng và sử dụng phù hợp với tình huống giao tiếp.

	75

	Tập làm văn: Luyện tập viết bài tập làm văn số 5- Văn thuyết minh.

	1
	   - GV chọn một trong các đề ở SGK/36, (Ngữ Văn 8 tập 2, bài Ôn tập và văn bản thuyết minh), tích hợp theo cấu trúc đề thi.
   - Vận dụng các kiến thức về văn thuyết minh để tạo lập một văn bản thuyết minh.

	76
	Văn bản “Chiếu dời đô”.
	2
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể Chiếu).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm được nội dung và giá trị của bài Chiếu.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài Chiếu.
2. Năng lực: Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể chiếu; nhận ra, thấy được đặc điểm của kiểu nghị luận trung đại ở một văn bản cụ thể.
3. Phẩm chất: Chiếu là thể văn chính luận trung đại, có chức năng ban bố mệnh lệnh của nhà vua; sự phát triển của quốc gia Đại Việt đang trên đà lớn mạnh; ý nghĩa trọng đại của sự kiện dời đô từ Hoa Lư ra thành Thăng Long và sức thuyết phục mạnh mẽ của lời tuyên bố quyết định dời đô.
Nội dung tích hợp: Tầm nhìn chiến lược của vua Lí Công Uẩn về kinh tế, quân sự.

	77
Tuần 24
27/2 - 4/3
	Tiếng Việt: Câu phủ định.
	1
	1. Kiến thức
- Hiểu đặc điểm, hình thức, nắm được chức năng 
2. Năng lực:
- Phân biệt với kiểu câu khác
3. Phẩm chất: 
- Biết sử dụng phù hợp với tình huống giao tiếp. 

	78

	Tập làm văn: Chương trình địa phương (phần tập làm văn thuyết minh).

	1
	1. Kiến thức: Nắm được phương pháp làm văn thuyết minh
2. Năng lực:
 Những hiểu biết về danh lam thắng cảnh của quê hương; các bước chuẩn bị và trình bày văn bản thuyết minh về di tích lịch sử (danh lam thắng cảnh) ở địa phương.
3. Phẩm chất: Quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu… về đối tượng thuyết minh cụ thể là danh lam thắng cảnh của quê hương; kết hợp các phương pháp, các yếu tố miêu tả, biểu cảm, tự sự, nghị luận để tạo lập một văn bản thuyết minh.

	79
	Văn bản “Hịch tướng sĩ”.
	2
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể Hịch).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm được nội dung và ý nghĩa to lớn của bài Hịch.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài Hịch.
2. Năng lực: Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể hịch; nhận biết được không khí thời đại sục sôi thời Trần ở thời điểm dân tộc ta chuẩn bị cuộc kháng chiến chống giặc Mông – Nguyên xâm lược lần thứ hai; phân tích được nghệ thuật lập luận, cách dùng các điển tích, điển cố trong văn bản nghị luận trung đại.
.3. Phẩm chất: Sơ giản về thể hịch; hoàn cảnh lịch sử quan đến sự ra đời của bài “Hịch tướng sĩ”; tinh thần yêu nước, ý chí quyết thắng kẻ thù xâm lược của quân dân thời Trần; đặc điểm của văn chính luận ở “Hịch tướng sĩ”.
Nội dung tích hợp:
+  Tư tưởng Hồ Chí Minh: liên hệ với tư tưởng yêu nước và độc lập dân tộc của Bác.
+  Lòng tự hào dân tộc về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm.

	80
Tuần 25
6/3 - 11/3
	Tiếng Việt: Hành động nói.
	1
	1. Kiến thức
- Nắm vững được khái niệm hành động nói.  Một số kiểu hành động nói.
2. Năng lực:
- Xác định được hành động nói trong các văn bản đã học và trong giao tiếp.  
3. Phẩm chất: 
- Tạo lập được hành động nói phù hợp mục đích giao tiếp.
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	Tập làm văn: Sửa bài viết Luyện tập làm văn số 5.

	1
	   - Các phương pháp và cách làm một bài văn thuyết minh
   - HS biết cách viết một bài văn thuyết minh và rút kinh nghiệm về cách làm bài văn thuyết minh.

	82
	Văn bản “Nước Đại Việt ta”. 
	1
	1. Kiến thức:
- Tri thức ngữ văn (thể Cáo).
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm được nội dung và ý nghĩa và giá trị to lớn của bài cáo.
- Các biện pháp nghệ thuật của bài Cáo.
2. Năng lực: Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể cáo; nhận ra, thấy được đặc điểm của kiểu nghị luận trung đại ở thể loại cáo
.3. Phẩm chất: Sơ giản về thể cáo; hoàn cảnh lịch sử quan đến sự ra đời của bài “ Bình Ngô đại cáo”; nội dung tư tưởng tiến bộ của Nguyễn Trãi về đất nước, dân tộc; đặc điểm văn chính luận của “Bình Ngô đại cáo” ở một đoạn trích.
Nội dung tích hợp: 
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh: tư tưởng nhân nghĩa, tu tưởng yêu nước và độc lập dân tộc là nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Tinh thần chiến đấu dũng cảm của tướng sĩ trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

	83
	Tiếng Việt: Hành động nói (tt).
	1
	1. Kiến thức
- Nắm được cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói.
2. Năng lực:
- Sử dụng các kiểu câu để thực hiện hành động nói phù hợp.
3. Phẩm chất: 
- Tích cực vận dụng

	84
Tuần 26
13/3 - 18/3
	Tập làm văn: Ôn tập về luận điểm.






	Khuyến khích HS tự học
1
	
1. Kiến thức
- Nắm vững hơn nữa khái niệm luận điểm. Thấy rõ hơn nữa mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề nghị luận và giữa các luận điểm với nhau trong một bài văn nghị luận.
2. Năng lực:
- Xác định được luận điểm chính của văn bản 
- xây dựng được luận điểm cho bài văn 
3. Phẩm chất: 
Tích cực ôn luyện và làm bài tập về luận điểm
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	Văn bản “Bàn luận về phép học”.

	1
	 1. Kiến thức:
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm được nội dung và ý nghĩa của văn bản
- Các biện pháp nghệ thuật của tác giả sử dụng trong bài.
2. Năng lực: Đọc – hiểu một văn bản viết theo thể tấu; nhận biết, phân tích cách trình bày luận điểm trong đoạn văn diễn dịch và quy nạp, cách sắp xếp và trình bày luận điểm trong văn bản.
.3. Phẩm chất: Những hiểu biết bước đầu về tấu; quan điểm tư tưởng tiến bộ của tác giả về mục đích, phương pháp học và mối quan hệ của việc học với sự phát triển của đất nước; đặc điểm hình thức của văn bản.
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	Tập làm văn: Viết đoạn văn trình bày luận điểm.

	1
	1. Kiến thức
- Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc trình bày luận điểm trong một bài văn nghị luận.
2. Năng lực:
- Biết cách viết đoạn văn trình bày một luận điểm theo cách diễn  dịch và quy nạp.
3. Phẩm chất: 
- Có thái độ rõ ràng với vấn đề bàn luận
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	Tập làm văn: Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm.

	1
	1. Kiến thức
- Củng cố cách viết đoạn văn trình bày các luận điểm
2. Năng lực:
- Biết cách viết đoạn văn trình bày các luận điểm theo cách diễn dịch và quy nạp. 
3. Phẩm chất: 
- Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của việc trình bày một luận điểm trong bài văn nghị luận. 

	88
Tuần 27
20/3 - 25/3
	Ôn tập chuẩn bị kiến thức làm bài kiểm tra giữa kì II
	1
	- Ôn tập các kiến thức về văn bản thơ, xác định phương thức biểu đạt, viết đoạn văn nêu suy nghĩ, tích hợp với phần Tiếng Việt trong tạo lập văn bản.
- Đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
- Vận dụng kiến thức đã học để thực hành viết một bài tập làm văn nghị luận xã hội.
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	Kiểm tra giữa kì II: Kĩ năng làm bài kiểm tra, kiến thức từ tuần 19 đến tuần 25.
	2
	1. Kiến thức
- Kiểm tra nội dung chương trình nửa đầu học kỳ II, khắc sâu kiến thức đã học 
2. Năng lực:
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
3. Phẩm chất: 
Nghiêm túc, chủ động làm bài kiểm tra
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	Tập làm văn: Luyện tập viết bài tập làm văn số 6: văn nghị luận.

	1
	   - Tìm hiểu, nhận biết, phân tích luận điểm; sắp xếp các luận điểm trong bài văn nghị luận kết hợp với việc đưa yếu tố  tự sự, miêu tả, biểu cảm vào bài văn nghị luận hợp lí, có hiệu quả, phù hợp với logic lập luận của bài văn nghị luận.
   - HS rút kinh nghiệm cho bài văn nghị luận.

	91
Tuần 28
27/3 - 1/4
	Văn bản “Thuế máu”
	1
Khuyến khích HS tự đọc
	1. Kiến thức
- Chính quyền thực dân đã biến người dân nghèo khổ ở các xứ thuộc địa thành vật hi sinh để phục vụ lợi ích cho mình trong các cuộc chiến tranh tàn khôc. Nguyễn Ai Quốc đã vạch rần sự thực ấy bằng những tư liệu xác thực, phong phú, bằng ngòi bút trào phúng sắc sảo. Đoạn trích có nhiều hình ảnh giàu giá trị biểu cảm, có giọng điệu vừa đanh thép vừa mỉa mai, chua chát.
2. Năng lực:
- Đọc – hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại.
3. Phẩm chất: 
- Yêu nước, căm thù giặc

	92
	Tiếng Việt: Hội thoại.
(tích hợp thành 1 bài)
	1
	1. Kiến thức
- Vai xã hội trong hội thoại. 
2. Năng lực:
- Xác định được các vai xã hội trong cuộc thoại. Xác định được các lượt lời trong các cuộc thoại. 
3. Phẩm chất: 
- Sử dụng đúng lượt lời trong giao tiếp.
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	Tập làm văn: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.

	1
	1. Kiến thức
- Lập luận là phương thức biểu đạt chính trong văn nghị luận. Biểu cảm là yếu tố hỗ trợ cho lập luận, góp phần tạo nên sức lay động, truyền cảm của bài văn nghị luận.
2. Năng lực:
- Nhận biết yếu tố biểu cảm và tác dụng của nó trong bài văn nghị luận. 
3. Phẩm chất: 
- Đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận hợp lí, có hiệu quả, phù hợp với lô-gic lập lận của bài văn nghị luận.

	94
	Văn bản “Đi bộ ngao du”.
	1
	  1. Kiến thức:
- Nắm sơ lược về tác phẩm
- Nắm sơ lược về tác giả
- Nắm được nội dung và ý nghĩa của văn bản
- Các biện pháp nghệ thuật của tác giả sử dụng trong bài.
2. Năng lực: Đọc – hiểu văn bản nghị luận nước ngoài; tím hiểu, phân tích các luận điểm, luận cứ, cách trình bày vấn đề trong một bài văn nghị luận cụ thể.
.3. Phẩm chất: Mục đích, ý nghĩa của việc đi bộ theo  quan điểm của tác giả; cách lập luận chặt chẽ, sinh động, tự nhiên của nhà văn; lối viết nhẹ nhàng có sức thuyết phục khi bàn về lợi ích, hứng thú của việc đi bộ ngao du.

	95
Tuần 29
3/4 - 8/4
	Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào văn nghị luận.
	1
	1. Kiến thức
- Thông qua việc luyện tập, nắm chắc hơn cách đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận.
2. Năng lực:
- Xác định cảm xúc và biết cách diễn đạt cảm xúc đó trong bài văn nghị luận.
3. Phẩm chất: 
GD cho học sinh ý thức sử dụng sử dụng yếu tố biểu cảm trong bài văn nghị luận.
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	Tiếng Việt: Lựa chọn trật tự từ trong câu.

	1
	1. Kiến thức
- Cách sắp xếp trật tự từ trong câu.  Tác dụng diễn đạt của những trật tự từ khác nhau.
2. Năng lực:
- Phân tích hiệu quả diễn đạt của việc lựa chọn trật tự từ trong một số văn bản văn học.
3. Phẩm chất: 
 - Phát hiện và sửa được một số lỗi trong sắp xếp trật tự từ.
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	Tập làm văn: Tập làm văn sửa bài viết luyện tập làm văn số 6.

	1
	   - Tìm hiểu, nhận biết, phân tích luận điểm; sắp xếp các luận điểm trong bài văn nghị luận kết hợp với việc đưa yếu tố  tự sự, miêu tả, biểu cảm vào bài văn nghị luận hợp lí, có hiệu quả, phù hợp với logic lập luận của bài văn nghị luận.
   - HS rút kinh nghiệm cho bài văn nghị luận.
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	Tập làm văn: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.


	1
	1. Kiến thức
- Nắm được vai trò của yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận Nắm được cách thức cơ bản khi đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận.
2. Năng lực:
- Vận dụng các yếu tố tự sự và miêu tả vào đoạn văn nghị luận.
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức sử dụng sử dụng yếu tố tự sự và miêu tả trong bài văn nghị luận.

	99
Tuần 30
10/4 - 15/4
	Văn bản “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục”.



	1
Khuyến khích học sinh tự đọc

	1. Kiến thức
- Phân tích thấy được tài năng của Mô-li-e trong việc xây dựng một lớp kịch sinh động và khắc họa một tính cách nực cười.
2. Năng lực:
- Tính cách nhố nhăng của một tay trưởng giả muốn học đòi làm sang. 
- Kĩ năng  đọc – hiểu theo đặc trưng thể loại.
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức biết phân biệt cái xấu cái lố bịch trong xã hội.
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	Tiếng Việt: Luyện tập lựa chọn trật tự từ trong câu.

	1
	1. Kiến thức
- Tác dụng diễn đạt của một số cách sắp xếp trật tự từ.
2. Năng lực:
- Phân tích được hiệu quả diễn đạt của trật tự từ trong văn bản. 
- Lựa chọn trật tự từ hợp lý trong nói và viết, phù hợp với hoàn cảnh và mục đích giao tiếp.
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức sắp xếp trật tự từ trong nói và viết văn.
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	Tập làm văn: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận.

	1
	1. Kiến thức
- Củng cố những hiểu biết về tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 
2. Năng lực:
- Tiếp tục rèn kỹ năng viết văn nghị luận. Xác định và lập hệ thống luận điểm cho bài văn nghị luận. 
3. Phẩm chất: 
- Biết đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào một bài văn nghị luận .
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	Tập làm văn: Chương trình địa phương phần Văn.

	1
	   - Vấn đề môi trường và tệ nạn xã hội ở địa phương.
   - Quan sát, phát hiện, tìm hiểu và ghi chép thông tin; bày tỏ ý kiến, suy nghĩ về vấn đề xã hội, tạo lập một văn bản ngắn về vấn đề đó và trình bày trước tập thể.
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Tuần 31
17/4 - 22/4
	Tiếng Việt: Chữa lỗi diễn đạt (lỗi logic).
	1
	1. Kiến thức
- Củng cố những hiểu biết về tác dụng của các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận 
2. Năng lực: 
- Tiếp tục rèn kỹ năng viết văn nghị luận. Xác định và lập hệ thống luận điểm cho bài văn nghị luận. Biết chọn các yếu tố tự sự, miêu tả cần thiết và biết cách đưa các yếu tố đó vào đoạn văn, bài văn nghị luận một cách thuần thục hơn.  Biết đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào một bài văn nghị luận .
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức lựa chọn trật tự từ trong giao tiếp , có ý thức diễn đạt lô- gíc
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	Tập làm văn: Luyện tập viết bài tập làm văn số 7 văn nghị luận.

	1
	   - GV chọn một trong ba đề ở SGK Ngữ Văn 8 tập 2/128, tích hợp theo cấu trúc đề thi để viết thành bài văn nghị luận.
   - Tiếp tục rèn kĩ năng viết văn nghị luận; xác định và lập hệ thống luận điểm cho bài văn nghị luận; biết chọn các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm cần thiết và biết cách đưa các yếu tố đó vào đoạn văn, bài văn nghị luận một cách thuần thục hơn.
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	Tổng kết phần văn.
	1
	1. Kiến thức
- Khắc sâu những kiến thức cơ bản.
- Nắm hệ thống văn bản đã học trong phần Ngữ Văn 8 với những nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại của từng văn bản.
- Hiểu rõ giá trị tư tưởng và nghệ thuật một số văn bản tiêu biểu.
2. Năng lực:
- Hệ thống hóa kiến thức
3. Phẩm chất: 
chủ động, tích cực trong việc ôn tập 

	106
	Tiếng Việt: Ôn tập tích hợp Tiếng Việt.





	1
	1. Kiến thức
- Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II giúp học sinh nắm lại các kiểu câu trần thuật, nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. Các kiểu hành động nói: trình bày, hỏi, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. Lựa chọn TTT trong câu.
2. Năng lực:
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt trong khi nói viết.
- Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II giúp học sinh nắm lại các kiểu câu trần thuật, nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. Các kiểu hành động nói: trình bày, hỏi, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. Lựa chọn TTT trong câu.
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt trong khi nói viết.
3. Phẩm chất: 
Học sinh tích cực, chủ động trong việc ôn tập
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Tuần 32
24/4 - 29/4
	Tập làm văn: Văn bản tường trình.
	1
	1. Kiến thức
- Giúp học sinh hiểu những trường hợp cần thiết để viết văn bản tường trình. 
2. Năng lực:
- Nắm được những đặc điểm của văn bản tường trình.
- Biết cách làm một văn bản tường trình đúng quy cách.
3. Phẩm chất: 
GD cho học sinh ý thức, thái độ trung thực khi viết văn bản tường trình.
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	Tập làm văn: Luyện tập văn bản tường trình.

	1
	1. Kiến thức
- Ông tập lại kiến thức về văn bản tường trình: Mục đích, yêu cầu, cấu trúc của 1 bản tường trình.
2. Năng lực:
- Nâng cao năng lực viết tường trình.
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức, thái độ trung thực khi viết văn bản tường trình.
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	Sửa bài kiểm tra giữa kì.
	1
	1. Kiến thức
- Đánh giá chung về bài làm của HS
2. Năng lực:
- Giúp HS nhận ra ưu điểm, khuyết điểm của mình trong bài.
3. Phẩm chất: 
Tinh thần ham học hỏi, khách quan nhận và sửa chữa những khuyết điểm của bài kiểm tra
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	Tiếng Việt: Ôn tập phần tiếng Việt Học kì II (tiếp theo)

	1
	1. Kiến thức
- Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II giúp học sinh nắm lại các kiểu câu trần thuật, nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. Các kiểu hành động nói: trình bày, hỏi, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. Lựa chọn TTT trong câu.
2. Năng lực:
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt trong khi nói viết.
- Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II giúp học sinh nắm lại các kiểu câu trần thuật, nghi vấn, cầu khiến, cảm thán. Các kiểu hành động nói: trình bày, hỏi, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc. Lựa chọn TTT trong câu.
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng Tiếng Việt trong khi nói viết.
3. Phẩm chất: 
Học sinh tích cực, chủ động trong việc ôn tập

	111
Tuần 33
1/5 - 6/5
	Tổng kết phần văn (tiếp theo)
	2
	1. Kiến thức
- Khắc sâu những kiến thức cơ bản.
- Nắm hệ thống văn bản đã học trong phần Ngữ Văn 8 với những nội dung cơ bản và đặc trưng thể loại của từng văn bản.
- Hiểu rõ giá trị tư tưởng và nghệ thuật một số văn bản tiêu biểu.
2. Năng lực:
- Hệ thống hóa kiến thức
3. Phẩm chất: 
chủ động, tích cực trong việc ôn tập 
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	Tập làm văn: Văn bản thông báo.

	1
	1. Kiến thức
- Mục đích, yêu cầu, nội dung của văn bản hành chính có nội dung thông báo
2. Năng lực:
- Nhận biết rõ được hoàn cảnh tạo lập và sử dụng văn bản thông báo. Nhận diền và phân biệt văn bản có chức năng thông báo với các văn bản hành chính khác
- Tạo lập một văn bản hành chính có chức năng thông báo
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức yêu thích môn học, có ý thức viết thông báo đúng nội dung hình thức.
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	Tiếng Việt: Chương trình địa phương phần Tiếng Việt.

	1
	1. Kiến thức
Nắm được những yếu tố cơ bản của từ ngữ địa phương
2. Năng lực:
- Chữa một số lỗi cho học sinh địa phương ( Ngọng, lặp từ)
- Nhận diện lỗi, sửa lỗi
3. Phẩm chất: 
Tích cực, chủ động học tập và tìm hiểu
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Tuần 34
8/5 - 13/5
	Tập làm văn: Ôn tập phần Làm văn.

	2
	1. Kiến thức
- Hệ thống hóa kiến thức
- Nắm chắc khái niệm và cách làm bài.
2. Năng lực:
- Rèn cho học sinh kĩ năng khái quát, hệ thống hoá, so sánh đối chiếu và nhận xét các kiểu văn bản.
- Nhận diện và phân tích được luận điểm , luận cớ trong các văn bản đã học , học tập cách trình bày lập luận có lí có tình.
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức yêu thích môn học,có ý thức hệ thống hoá kiến thức phần tập làm văn .
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	Tập làm văn: Luyện tập văn bản thông báo.

	1
	1. Kiến thức
- Giúp HS củng cố lại những tri thức về văn bản thông báo: mục đích, yêu cầu, cấu tạo của một văn bản thông báo; Từ đó nâng cao năng lực viết thông báo cho HS. 
2. Năng lực:
- Rèn kĩ năng so sánh, khái quát hóa, lập dàn ý, viết thông báo theo mẫu. 
- Nâng cao năng lực viết thông báo.
3. Phẩm chất: 
GD cho hs ý thức yêu thích môn học, có ý thức viết thông báo đúng nội dung hình thức.
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	Ôn tập tổng hợp chuẩn bị kiểm tra cuối kì II
	1
	1. Kiến thức
- Ôn tập kiến thức cả 3 phân môn: Văn học, tiếng Việt, tập làm văn đã học trong học kì II
2. Năng lực:
- Hệ thống lại kiến thức của ba phân môn một cách khoa học 
3. Phẩm chất: 
- Tích cực ôn tập
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Tuần 35
15/5 - 20/5
	Ôn tập tổng hợp chuẩn bị kiểm tra cuối kì II
	1
	1. Kiến thức
- Ôn tập kiến thức cả 3 phân môn: Văn học, tiếng Việt, tập làm văn đã học trong học kì II
2. Năng lực:
- Hệ thống lại kiến thức của ba phân môn một cách khoa học 
3. Phẩm chất: 
- Tích cực ôn tập
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	Kiểm tra cuối học kì II.
	2
	  Kĩ năng làm bài thi cuối kì theo đề thi của Phòng Giáo dục.
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	Sửa bài kiểm tra cuối học kì II.
	1
	 Ưu điểm, khuyết điểm trong bài thi của học sinh.


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	90
	Tuần 10
	1.Văn bản
1.1. Tôi đi học:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu được cốt truyện, nhân vật, sự việc trong đoạn trích “ Tôi đi học”; nghệ thuật miêu tả tâm lí trẻ nhỏ ở tuổi đến trường trong một văn bản tự sự qua ngòi bút Thanh Tịnh.
- Hiểu được giá trị của những hình thức biểu cảm chủ yếu trong một văn bản truyện.
- Trình bày những suy nghĩ, tình cảm về một sự việc trong cuộc sống của bản thân.
1.2. Trong lòng mẹ:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu được cốt truyện, nhân vật, sự việc trong đoạn trích “ Trong lòng mẹ”; ngôn ngữ truyện thể hiện niềm khát khao tình cảm ruột thịt cháy bỏng của nhân vật; ý nghĩa giáo dục về những thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác không thể làm khô héo tình cảm ruột thịt sâu nặng, thiêng liêng.
- Hiểu được các đặc điểm cơ bản của một văn bản hồi kí.
- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm hồi kí.
1.3. Tức nước vỡ bờ:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu được cốt truyện, nhân vật, sự việc trong đoạn trích  “ Tức nước vỡ bờ”; giá trị hiện thực và nhân đạo qua một đoạn trích trong tác phẩm “ Tắt đèn”; thành công của nhà văn trong việc tạo tình huống truyện, miêu tả, kể chuyện và xây dựng nhân vật.
- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
1.4. Lão Hạc:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm truyện viết theo khuynh hướng hiện thực; sự thể hiện tinh thần nhân đạo của nhà văn; tài năng nghệ thuật xuất sắc của nhà văn Nam Cao trong việc xây dựng tình huống truyện, miêu tả, kể chuyện, khắc họa hình tượng nhân vật.
- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản tự sự để phân tích tác phẩm tự sự viết theo khuynh hướng hiện thực.
2. Tiếng Việt:
2.1. Trường từ vựng
- Khái niệm trường từ vựng.
- Tập hợp các từ có chung nét nghĩa vào cùng một trường từ vựng.
- Vận dụng kiến thức về trường từ vựng để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2.2. Từ tượng hình
- Biết đặc điểm của từ tượng hình.
- Hiểu giá trị của từ tượng hình trong văn miêu tả, tự sự.
- Vận dụng từ tượng hình phù hợp với hoàn cảnh nói, viết.
2.3. Từ tượng thanh
- Biết đặc điểm của từ tượng thanh.
- Hiểu giá trị của từ tượng thanh trong văn miêu tả, tự sự.
- Vận dụng từ tượng thanh phù hợp với hoàn cảnh nói, viết.
2.4. Từ ngữ địa phương: 	Nhận biết:
- Biết khái niệm từ ngữ địa phương.
- Hiểu nghĩa một số từ ngữ địa phương.
- Sử dụng từ ngữ địa phương phù hợp với tình huống giao tiếp.
2.5. Biệt ngữ xã hội:
- Biết khái niệm biệt ngữ xã hội.
- Hiểu nghĩa một số biệt ngữ xã hội.
- Sử dụng biệt ngữ xã hội phù hợp với tình huống giao tiếp.
2.6. Trợ từ	
- Biết khái niệm trợ từ.
- Hiểu đặc điểm và cách sử dụng trợ từ.
- Có ý thức sử dụng trợ từ đúng nghĩa, phù hợp trong văn nói và văn viết.
2.7 Thán từ:	
- Biết khái niệm thán từ.
- Hiểu đặc điểm và cách sử dụng thán từ.
- Có ý thức sử dụng thán từ đúng nghĩa, phù hợp trong văn nói và văn viết.
2.8 Tình thái từ:
- Biết khái niệm tình thái từ.
- Hiểu đặc điểm và cách sử dụng tình thái từ.
- Có ý thức sử dụng tình thái từ đúng nghĩa, phù hợp trong văn nói và văn viết.
3. Đoạn văn nghị luận xã hội:
3.1. Lòng tự trọng
3.2. Tình mẫu tử
4. Bài văn tự sự kết hợp với miệu tả và biểu cảm:
4.1. Tự sự về mẹ
4.2. Tự sự về người thân yêu và gần gũi nhất với mình.
	Tự luận.

	Cuối Học kỳ 1
	90
	Tuần 18
	Học sinh nắm được các kiến thức, kỹ năng đã học từ tuần 1 đến hết tuần 15.
	Tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	90
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	1.Văn bản
1.1. Văn bản “Nhớ rừng”.
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu được sơ giản về phong trào Thơ mới, chiều sâu tư tưởng yêu nước thầm kín của lớp thế hệ trí thức Tây học chán ghét thực tại, vươn tới cuộc sống tự do, hình tượng nghệ thuật độc đáo, có nhiều ý nghĩa của bài thơ “Nhớ rừng”.
- Trình bày phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
1.2. Văn bản “Quê hương”:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu được nguồn cảm hứng lớn trong thơ Tế Hanh nói chung và ở bài thơ này: tình yêu quê hương đằm thắm; hình ảnh khỏe khoắn đầy sức sống của con người và sinh hoạt lao động, lời thơ bình dị, gợi cảm xúc trong sáng, tha thiết.
- Vận dụng kiến thức về sự kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn bản biểu cảm để phân tích được những chi tiết đặc sắc  trong bài thơ.
1.3. Văn bản “Khi con tu hú”:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu bước đầu về tác giả Tố Hữu; nghệ thuật khắc họa hình ảnh ( thiên nhiên cái đẹp của cuộc đời tự do); niềm khát khao cuộc sống tự do, lí tưởng cách mạng của tác giả.
- Vận dụng kiến thức về cảm thụ văn học để phân tích được sự nhất quán về cảm xúc giữa hai phần của bài thơ; thấy được sự vận dụng tài tình thể thơ truyền thống của tác giả ở bài này.
1.4. Văn bản “Tức cảnh Pác Bó”:
- Biết tên tác giả và nội dung chính của văn bản.
- Hiểu đặc điểm của thơ Hồ Chí Minh: sử dụng thể loại thơ tứ tuyệt để thể hiện tinh thần hiện đại của người chiến sĩ cách mạng; cuộc sống vật chất và tinh thần của Hồ Chí Minh trong  những năm tháng hoạt động cách mạng đầy khó khăn, gian khổ qua một bài thơ được sáng tác trong những ngày tháng cách mạng chưa thành công.
- Vận dụng kiến thức về thơ Hồ Chí Minh , phân tích được những chi tiết nghệ thuật tiêu biểu trong tác phẩm.
2.Tiếng Việt:
2.1. Câu nghi vấn
- Đặc điểm hình thức và chức năng chính của câu nghi vấn, câu nghi vấn dùng với các chức năng khác ngoài chức năng chính.
- Hiểu được tác dụng của câu nghi vấn trong văn bản cụ thể; phân biệt câu nghi vấn với một số kiểu câu dễ lẫn.
- Vận dụng kiến thức đã học về câu nghi vấn để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2.2. Câu cầu khiến
- Đặc điểm hình thức và chức năng của câu cầu khiến.
- Hiểu cách sử dụng câu cầu khiến phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
- Vận dụng kiến thức đã học về câu cầu khiến
để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2.3. Câu cảm thán
- Biết đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán.
- Hiểu giá trị của việc sử dụng câu cảm thán phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. 
- Vận dụng kiến thức đã học về câu cảm thán
để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2.4. Câu trần thuật: 	
- Đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật.
- Nhận biết câu trần thuật trong các  văn bản. Thông hiểu:
- Hiểu giá trị của việc sử dụng câu trần thuật phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
- Vận dụng kiến thức đã học về câu trần thuật
để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2.5. Câu phủ định:
- Đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định.
- Hiểu giá trị của việc sử dụng câu phủ định phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
- Vận dụng kiến thức đã học về câu phủ định
để đọc – hiểu và tạo lập văn bản.
2.6. Hành động nói	
- Biết khái niệm hành động nói, cách dùng các kiểu câu để thực hiện hành động nói.
- Hiểu các  kiểu hành động nói thường gặp.
- Vận dụng các kiểu hành động nói trong các văn bản đã học và trong giao tiếp để tạo lập được hành động nói phù hợp  mục đích giao tiếp. 
3. Đoạn văn nghị luận xã hội:
3.1. Lòng yêu nước:
3.2. Tinh thần đoàn kết	
4. Bài văn Nghị luận xã hội
4.1. Nghị luận về giá trị của phương pháp học đi đôi với hành
4.2. Nghị luận về giá trị của sách.
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